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PHỤ LỤC 01: CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY HOẠCH
* Phương án quy hoạch sử dụng đất

1. Phương án giải quyết phần diện tích đang có tranh chấp
	STT
	Hạng mục
	Tổng diện tích hiện trạng (ha)
	Phương án thu hồi để sử dụng

	
	
	
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	Tổng
	200,96
	9,78
	4,87

	1
	Đất có tranh chấp
	200,96
	9,78
	4,87


2. Phương án bàn giao địa phương diện tích để quản lý, để thực hiện các dự án quy hoạch của địa phương đã được phê duyệt
	STT
	Hạng mục
	Diện tích bàn giao (ha)

	
	
	

	Tổng
	357,70

	1
	Bàn giao diện tích đất có tranh chấp (do chưa giải phóng mặt bằng)
	191,18

	2
	Bàn giao để thực hiện các dự án theo quy hoạch đã được duyệt (22 dự án)
	163,37

	3
	Bàn giao địa phương diện tích đất công trình hạ tầng (trường học, nghĩa địa, trạm y tế...)
	3,15


3. Các dự án công ty sẽ đầu tư thực hiện trên địa bàn Nông trường

	STT
	Tên công trình
	Diện tích (ha)
	Ghi chú

	Tổng
	60,44
	

	1
	Khu dân cư Túc Trưng - Phú Túc
	60,44
	Công trình này do Công ty Cao su Đồng Nai đầu tư và bàn giao cho địa phương quản lý sau khi dự án hoàn thành


4. Diện tích cơ cấu sử dụng đất theo quy hoạch
	Loại đất
	Hiện trạng
	Quy hoạch
	Tăng (+),
giảm (-) so với hiện trạng (ha)

	
	Diện tích
 (ha)
	Cơ cấu 
(%)
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu 
(%)
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	TỔNG DIỆN TÍCH
	2.902,80
	100,00
	2.484,65
	100,00
	-418,14

	I. Đất nông nghiệp
	2.790,85
	96,14
	2.382,56
	95,89
	-408,29

	1. Đất sản xuất nông nghiệp
	2.782,60
	99,70
	2.375,46
	99,70
	-407,14

	a) Đất trồng cây hàng năm
	95,63
	3,44
	95,39
	4,02
	-0,24

	b) Đất trồng cây lâu năm
	2.686,97
	96,56
	2.280,07
	95,98
	-406,90

	2. Đất lâm nghiệp
	4,35
	0,16
	4,35
	0,18
	-

	3. Đất nuôi trồng thủy sản
	3,89
	0,14
	2,74
	0,12
	-1,15

	II. Đất phi nông nghiệp
	111,95
	3,86
	102,09
	4,11
	-9,85

	1. Đất ở
	0,78
	0,70
	-
	-
	-0,78

	2. Đất trụ sở Nông trường
	0,71
	0,63
	0,71
	0,70
	-

	3. Đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
	2,30
	2,06
	2,08
	2,04
	-0,22

	4. Đất xây dựng công trình hạ tầng
	107,47
	96,00
	99,30
	97,26
	-8,17

	a) Đất giao thông
	104,66
	97,38
	98,01
	98,70
	-6,65

	b) Đất xây dựng trạm y tế
	0,58
	0,54
	0,32
	0,32
	-0,26

	c) Đất làm trường học
	0,87
	0,81
	-0,00
	-0,00
	-0,87

	d) Đất tập luyện thể dục - thể thao
	1,36
	1,27
	0,97
	0,98
	-0,39

	5. Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	0,68
	0,61
	
	-
	-0,68


PHỤ LỤC 02 : CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TỪNG NĂM GIAI ĐOẠN NĂM 2008 - 2010
* Kế hoạch sử dụng đất theo từng năm
	Loại đất
	Hiện trạng năm 2007
	Kế hoạch sử dụng đất hàng năm (ha)

	
	
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010
	Sau năm 2010

	TỔNG DIỆN TÍCH
	2.902,80
	2.704,96
	2.675,42
	2.545,09
	2.484,65

	I. Đất nông nghiệp
	2.790,85
	2.596,51
	2.569,96
	2.382,56
	2.382,56

	1. Đất sản xuất nông nghiệp
	2.782,60
	2.589,41
	2.562,86
	2.375,46
	2.375,46

	a) Đất trồng cây hàng năm
	95,63
	95,39
	95,39
	95,39
	95,39

	b) Đất trồng cây lâu năm
	2.686,97
	2.494,02
	2.467,47
	2.280,07
	2.280,07

	2. Đất lâm nghiệp
	4,35
	4,35
	4,35
	4,35
	4,35

	3. Đất nuôi trồng thủy sản
	3,89
	2,74
	2,74
	2,74
	2,74

	II. Đất phi nông nghiệp
	111,95
	108,45
	105,46
	162,53
	102,09

	1. Đất ở
	0,78
	-
	-
	60,44
	-

	2. Đất trụ sở nông trường
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71

	3. Đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
	2,30
	2,08
	2,08
	2,08
	2,08

	4. Đất xây dựng công trình hạ tầng
	107,47
	105,65
	102,67
	99,30
	99,30

	a) Đất giao thông
	104,66
	104,36
	101,38
	98,01
	98,01

	b) Đất xây dựng công trình khác
	2,81
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29

	5. Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	0,68
	-
	-
	-
	-
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